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STT MỨC XỬ PHẠT HÀNH VI HÌNH THỨC XỬ PHẠT 
BỔ SUNG

BIỆN PHÁP KHẮC 
PHỤC HẬU QUẢ

1 Phạt tiền từ 
10.000.000 đồng 
đến 20.000.000 
đồng

a) Không thực hiện đúng một trong các nội dung của bộ hồ sơ đăng ký kèm theo giấy phép xử lý chất thải nguy hại sau: Quy trình vận hành an toàn 
các phương tiện, thiết bị chuyên dụng; kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường; kế hoạch về an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe; kế hoạch 
phòng ngừa và ứng phó sự cố; kế hoạch đào tạo, tập huấn định kỳ hàng năm

Buộc chi trả kinh phí 
trưng cầu giám định, 
kiểm định, đo đạc và 
phân tích mẫu môi 
trường trong trường 
hợp có vi phạm về 

xả chất thải vượt quy 
chuẩn kỹ thuật môi 
trường hoặc gây ô 
nhiễm môi trường 

theo định mức, đơn 
giá hiện hành và 

buộc phải thực hiện 
các biện pháp khắc 
phục tình trạng ô 

nhiễm môi trường và 
báo cáo kết quả đã 
khắc phục xong hậu 
quả vi phạm trong 

thời hạn do người có 
thẩm quyền xử phạt 
ấn định trong quyết 

định xử phạt vi phạm 
hành chính đối với 

các vi phạm quy định 
tại Điều này gây ra.

b) Không thực hiện chương trình giám sát vận hành xử lý và đánh giá hiệu quả xử lý chất thải nguy hại trong bộ hồ sơ đăng ký kèm theo giấy phép xử 
lý chất thải nguy hại
c) Không thực hiện kê khai và sử dụng chứng từ chất thải nguy hại theo quy định; không thực hiện kê khai chứng từ chất thải nguy hại trực tuyến trên hệ 
thống thông tin của Tổng cục Môi trường hoặc thông qua thư điện tử khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền
d) Không chuyển chứng từ chất thải nguy hại cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định
đ) Không lưu trữ chứng từ chất thải nguy hại đã sử dụng, báo cáo quản lý chất thải nguy hại và các hồ sơ, tài liệu khác có yêu cầu lưu trữ liên quan đến 
hoạt động quản lý chất thải nguy hại theo quy định
e) Không báo cáo với cơ quan cấp phép các thay đổi về cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân sự chủ chốt hoặc các chương trình, kế hoạch trong bộ hồ sơ 
đăng ký kèm theo giấy phép xử lý chất thải nguy hại so với khi được cấp phép
g) Không có đủ ít nhất 02 người đảm nhận quản lý, điều hành, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành liên quan đến 
môi trường hoặc hóa học và được cấp chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại theo quy định
h) Không có đủ ít nhất 01 người đảm nhận quản lý, điều hành, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành liên 
quan đến môi trường hoặc hóa học đối với trạm trung chuyển chất thải nguy hại

2 Phạt tiền từ 
20.000.000 đồng 
đến 50.000.000 

đồng

a) Không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ theo quy định hoặc không lập báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền; báo cáo không đúng thực tế với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hoạt động quản lý chất thải nguy hại

b) Không lập sổ giao nhận chất thải nguy hại, sổ nhật ký vận hành hệ thống, phương tiện, thiết bị xử lý chất thải nguy hại; không lập sổ theo dõi số lượng, chất lượng, nguồn 
tiêu thụ của các sản phẩm tái chế hoặc thu hồi từ chất thải nguy hại theo quy định
c) Không có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền trước khi tham gia Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại do Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt trên địa bàn thu gom không quy định trong giấy phép xử lý chất thải nguy hại
d) Không có báo cáo bằng văn bản cho cơ quan cấp phép về việc thay đổi nội dung, gia hạn hoặc chấm dứt hợp đồng với đơn vị vận chuyển khác trong 
thời hạn quy định kể từ ngày thực hiện việc thay đổi, gia hạn hoặc chấm dứt
đ) Không thông báo bằng văn bản cho chủ nguồn thải chất thải nguy hại trong trường hợp có lý do phải lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại mà chưa đưa vào xử 
lý sau 06 tháng kể từ ngày thực hiện chuyển giao ghi trên chứng từ chất thải nguy hại
e) Không thực hiện đúng kế hoạch xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường khi chấm dứt hoạt động; không nộp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại sau khi 
chấm dứt hoạt động theo quy định.

3 Phạt tiền từ 
50.000.000 đồng 
đến 100.000.000 

đồng

a) Không thực hiện đúng các quy định theo nội dung hợp đồng xử lý chất thải nguy hại

Tước quyền sử dụng 
giấy phép xử lý chất 

thải nguy hại 01 
tháng đến 03 tháng 

b) Không lắp đặt các bảng hướng dẫn dạng sơ đồ về quy trình vận hành an toàn các hệ thống, phương tiện, thiết bị xử lý chất thải nguy hại theo quy định

c) Không lưu giữ chất thải nguy hại trước và sau khi xử lý trong thiết bị chuyên dụng phù hợp với loại hình chất thải nguy hại; thiết bị chuyên dụng phục vụ 
lưu giữ chất thải nguy hại, khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại hoặc thiết bị xử lý chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn kỹ 
thuật theo quy định; không thu gom triệt để chất thải nguy hại và để chất thải nguy hại ngoài trời gây ô nhiễm hoặc làm phát tán ra môi trường xung quanh
d) Không lập Kế hoạch vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại trong môi trường thí nghiệm gửi cơ quan có thẩm quyền; không có văn bản chấp 
thuận của cơ quan có thẩm quyền đối với Kế hoạch vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại trong môi trường thí nghiệm theo quy định

4 Phạt tiền từ 
100.000.000 

đồng đến 
150.000.000 

đồng

a) Tiếp nhận xử lý chất thải nguy hại do cá nhân, tổ chức không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại vận chuyển đến mà không có sự chấp thuận của 
cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, trừ chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình sinh hoạt hoặc cơ sở kinh doanh, dịch vụ (không bao gồm sản 
xuất), quy mô hộ gia đình, cá nhân được quản lý, xử lý theo quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm hết hạn sử dụng hoặc thải bỏ
b) Không có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi tiếp nhận chất thải nguy hại từ các đơn vị vận chuyển khác

c) Không thực hiện đúng các quy định trong giấy phép xử lý chất thải nguy hại, trừ trường hợp quy định tại các điểm b, c, d và đ mục 5 

5
Phạt tiền từ 

150.000.000 
đồng đến 

250.000.000 
đồng

a) Sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng xử lý chất thải nguy hại không có trong giấy phép xử lý chất thải nguy hại Tước quyền sử dụng 
giấy phép xử lý chất 
thải nguy hại từ 03 
tháng đến 06 tháng 

b) Xử lý chất thải nguy hại ngoài danh mục chất thải nguy hại trong giấy phép xử lý chất thải nguy hại
c) Xử lý chất thải nguy hại được thu gom ngoài địa bàn quy định trong giấy phép xử lý chất thải nguy hại
d) Xử lý chất thải nguy hại vượt quá khối lượng quy định trong giấy phép xử lý chất thải nguy hại

đ) Xử lý chất thải nguy hại khi không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại theo quy định Đình chỉ hoạt động 
của cơ sở từ 06 tháng 

đến 12 tháng
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6

Phạt tiền từ 10.000.000 
đồng đến 40.000.000 

đồng

a) Hành vi chuyển giao, cho, mua, bán chất thải nguy hại cho tổ chức, cá nhân không có giấy phép xử lý chất 
thải nguy hại phù hợp, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường đối với trường hợp chuyển giao, cho, 
bán dưới 100 kg chất thải nguy hại

Tước quyền sử 
dụng giấy phép xử 
lý chất thải nguy 
hại từ 03 tháng 
đến 06 tháng 

Phạt tiền từ 40.000.000 
đồng đến 70.000.000 

đồng

b) Hành vi chuyển giao, cho, mua, bán chất thải nguy hại cho tổ chức, cá nhân không có giấy phép xử lý chất 
thải nguy hại phù hợp, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường đối với trường hợp chuyển giao, cho, 
bán từ 100 kg đến dưới 600 kg chất thải nguy hại

Phạt tiền từ 70.000.000 
đồng đến 100.000.000 

đồng

c) Hành vi chuyển giao, cho, mua, bán chất thải nguy hại cho tổ chức, cá nhân không có giấy phép xử lý chất 
thải nguy hại phù hợp, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường đối với trường hợp chuyển giao, cho, 
bán từ 600 kg đến dưới 1.000 kg chất thải nguy hại

Phạt tiền từ 
100.000.000 đồng đến 

130.000.000 đồng

d) Hành vi chuyển giao, cho, mua, bán chất thải nguy hại cho tổ chức, cá nhân không có giấy phép xử lý chất 
thải nguy hại phù hợp, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường đối với trường hợp chuyển giao, cho, 
bán từ 1.000 kg đến dưới 2.000 kg chất thải nguy hại

Phạt tiền từ 
130.000.000 đồng đến 

160.000.000 đồng

đ) Hành vi chuyển giao, cho, mua, bán chất thải nguy hại cho tổ chức, cá nhân không có giấy phép xử lý chất 
thải nguy hại phù hợp, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường đối với trường hợp chuyển giao, cho, 
bán từ 2.000 kg đến dưới 3.000 kg chất thải nguy hại

Phạt tiền từ 
160.000.000 đồng đến 

190.000.000 đồng

e) Hành vi chuyển giao, cho, mua, bán chất thải nguy hại cho tổ chức, cá nhân không có giấy phép xử lý chất 
thải nguy hại phù hợp, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường đối với trường hợp chuyển giao, cho, 
bán từ 3.000 kg đến dưới 4.000 kg chất thải nguy hại

Phạt tiền từ 
190.000.000 đồng đến 

220.000.000 đồng

g) Hành vi chuyển giao, cho, mua, bán chất thải nguy hại cho tổ chức, cá nhân không có giấy phép xử lý chất 
thải nguy hại phù hợp, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường đối với trường hợp chuyển giao, cho, 
bán từ 4.000 kg đến dưới 5.000 kg chất thải nguy hại

Phạt tiền từ 
220.000.000 đồng đến 

250.000.000 đồng 

h) Hành vi chuyển giao, cho, mua, bán chất thải nguy hại cho tổ chức, cá nhân không có giấy phép xử lý chất 
thải nguy hại phù hợp, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường đối với trường hợp chuyển giao, cho, 
bán từ 5.000 kg chất thải nguy hại trở lên

7 Phạt tiền từ 
100.000.000 đồng đến 

150.000.000 đồng

a) Hành vi chôn, lấp, đổ, thải chất thải nguy hại trái quy định về bảo vệ môi trường, trừ các trường hợp hành vi 
tội phạm về môi trường đối với trường hợp chôn, lấp, đổ, thải dưới 100 kg chất thải nguy hại

Đình chỉ hoạt 
động của cơ sở từ 
06 tháng đến 12 
tháng và tịch thu 
tang vật, phương 
tiện vi phạm hành 

chính. 

Buộc khôi phục 
lại tình trạng môi 
trường ban đầu 
do hành vi vi 

phạm; Buộc chi 
trả kinh phí trưng 
cầu giám định, 
kiểm định, đo 

đạc và phân tích 
mẫu môi trường 
trong trường hợp 
có vi phạm về xả 
chất thải vượt quy 

chuẩn kỹ thuật 
môi trường hoặc 
gây ô nhiễm môi 
trường theo định 

mức, đơn giá hiện 
hành và buộc phải 
thực hiện các biện 
pháp khắc phục 

tình trạng ô nhiễm 
môi trường và báo 

cáo kết quả đã 
khắc phục xong 
hậu quả vi phạm 
trong thời hạn do 
người có thẩm 

quyền xử phạt ấn 
định trong quyết 
định xử phạt vi 

phạm hành chính

Phạt tiền từ 
150.000.000 đồng đến 

200.000.000 đồng

b) Hành vi chôn, lấp, đổ, thải chất thải nguy hại trái quy định về bảo vệ môi trường, trừ các trường hợp hành 
vi tội phạm về môi trường đối với trường hợp chôn, lấp, đổ, thải từ 100 kg đến dưới 250 kg chất thải nguy hại

Phạt tiền từ 
200.000.000 đồng đến 

250.000.000 đồng 

c) Hành vi chôn, lấp, đổ, thải chất thải nguy hại trái quy định về bảo vệ môi trường, trừ các trường hợp hành 
vi tội phạm về môi trường đối với trường hợp chôn, lấp, đổ, thải từ 250 kg đến dưới 500 kg chất thải nguy hại

Phạt tiền từ 
250.000.000 đồng đến 

300.000.000 đồng

d) Hành vi chôn, lấp, đổ, thải chất thải nguy hại trái quy định về bảo vệ môi trường, trừ các trường hợp hành vi 
tội phạm về môi trường đối với trường hợp chôn, lấp, đổ, thải từ 500 kg đến dưới 1.000 kg chất thải nguy hại

Phạt tiền từ 
300.000.000 đồng đến 

350.000.000 đồng

đ) Hành vi chôn, lấp, đổ, thải chất thải nguy hại trái quy định về bảo vệ môi trường, trừ các trường hợp hành vi 
tội phạm về môi trường đối với trường hợp chôn, lấp, đổ, thải từ 1.000 kg đến dưới 1.500 kg chất thải nguy hại

Phạt tiền từ 
350.000.000 đồng đến 

400.000.000 đồng

e) Hành vi chôn, lấp, đổ, thải chất thải nguy hại trái quy định về bảo vệ môi trường, trừ các trường hợp hành vi 
tội phạm về môi trường đối với trường hợp chôn, lấp, đổ, thải từ 1.500 kg đến dưới 2.000 kg chất thải nguy hại

Phạt tiền từ 
400.000.000 đồng đến 

450.000.000 đồng

g) Hành vi chôn, lấp, đổ, thải chất thải nguy hại trái quy định về bảo vệ môi trường, trừ các trường hợp hành vi 
tội phạm về môi trường đối với trường hợp chôn, lấp, đổ, thải từ 2.000 kg đến dưới 2.500 kg chất thải nguy hại

Phạt tiền từ 
450.000.000 đồng đến 

500.000.000 đồng

h) Hành vi chôn, lấp, đổ, thải chất thải nguy hại trái quy định về bảo vệ môi trường, trừ các trường hợp hành vi 
tội phạm về môi trường đối với trường hợp chôn, lấp, đổ, thải từ 2.500 kg đến dưới 3.000 kg chất thải nguy hại

8 Phạt tiền từ 
500.000.000 đồng đến 
1.000.000.000 đồng

a) Chuyển giao, cho, mua, bán chất hữu cơ khó phân hủy cần phải loại trừ theo quy định tại Phụ lục A Công 
ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy trái quy định của pháp luật trừ các trường hợp tội 
phạm về môi trường

Đình chỉ hoạt 
động của cơ sở từ 
12 tháng đến 24 
tháng và tịch thu 
tang vật, phương 
tiện vi phạm hành 

chính. 

b) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất hữu cơ khó phân hủy cần phải loại trừ theo quy định tại Phụ lục A 
Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy trái quy định của pháp luật dưới 3.000 kg trừ 
các trường hợp tội phạm về môi trường

(Điều 23 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP)


